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1. Đặt vấn đề
Sự phát triển các loại hình công nghệ thông tin tạo cơ 

hội và điều kiện ra đời các phương thức và mô hình giáo 
dục (GD) mới, khác với mô hình truyền thống hiện nay 
(như đào tạo trực tuyến, qua mạng Internet, những lớp 
học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài 
giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như 
Facebook, YouTube, MOOC, LMS, … không bị giới hạn 
bởi không gian và thời gian, sẽ trở dần thành xu thế phát 
triển trong hoạt động đào tạo đại học (ĐH). GD ĐH sẽ 
có cơ hội và điều kiện chuyển dần từ truyền thụ các kiến 
thức theo chuẩn chung cho số đông (trong mô hình nhà 
trường hiện hành) sang mô hình GD đào tạo thông minh, 
đổi mới - sáng tạo đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân 
hoặc các nhóm đối tượng cụ thể. Điều này đặt ra yêu cầu 
mới trong quản lí đào tạo ĐH cũng phải có những thay 
đổi thích ứng về hình thức đào tạo và phương pháp giảng 
dạy mới trên nền tảng số, để chủ động đón nhận và hòa 
nhập vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Giới thiệu về đào tạo trực tuyến
Internet đã trở thành một trong những cách thức quan 

trọng cung cấp các nguồn lực sẵn có cho nghiên cứu và 

học tập cho cả giáo viên và học sinh để chia sẻ và thu 
thập thông tin. Đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ 
bao gồm việc sử dụng Internet và các công nghệ quan 
trọng khác để cung cấp tài liệu học tập, giảng dạy cho 
người học và cũng điều chỉnh các khóa học trong một tổ 
chức. Đào tạo trực tuyến, theo OECD (2005), được định 
nghĩa là việc sử dụng các công nghệ thông tin và truyền 
thông trong các quá trình GD đa dạng để hỗ trợ và tăng 
cường học tập trong các cơ sở GD ĐH và bao gồm việc 
sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông như một sự 
bổ sung cho GD truyền thống trong các lớp học, học tập 
trực tuyến hoặc pha trộn hai hình thức. 

Một số thuật ngữ, chẳng hạn như học tập ảo (virtual 
learning), học tập dựa trên web (web base learning), học 
tập trực tuyến (online learning), mạng học tập không 
đồng bộ (asynchronous learning networks), mạng lưới 
học tập (learning networks) và học tập kết hợp (blending 
learning) được sử dụng trong các tài liệu liên quan đến 
nghiên cứu đào tạo trực tuyến được sử dụng thay thế cho 
nhau và đưa ra nhiều định nghĩa về đào tạo trực tuyến có 
nghĩa. Ví dụ, thuật ngữ học tập ảo đề cập đến “một loạt 
các hệ thống bao gồm các tính năng như thiết kế không 
gian thông tin, không gian xã hội, những người tham gia 
là các đối tượng và chủ thể” (Dillenbourg et.al, 2002). 
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Một ví dụ khác là của De Laat et al., (2006), người sử 
dụng thuật ngữ học qua mạng để nhấn mạnh các sự hợp 
tác và liên kết giữa những người dùng, từ đó cho rằng, 
học qua mạng có thể được mô tả là việc sử dụng các 
công nghệ thông tin và truyền thông dựa trên internet. 
Ngoài ra, thuật ngữ môi trường học tập ảo dựa trên web 
được định nghĩa là “Môi trường dựa trên máy tính là hệ 
thống tương đối mở, cho phép tương tác và gặp gỡ với 
những người tham gia khác và cung cấp quyền truy cập 
vào nhiều nguồn tài nguyên” (Piccoli và cộng sự, 2001). 
Thuật ngữ học tập kết hợp nhấn mạnh vai trò trung tâm 
của công nghệ dựa trên máy tính, được định nghĩa là “sự 
kết hợp của hướng dẫn từ hai mô hình dạy và học tách 
biệt trong lịch sử: Hệ thống học trực tiếp truyền thống và 
hệ thống học tập phân tán” (Graham, 2006).

Trong nghiên cứu này, định nghĩa đào tạo trực tuyến 
được lựa chọn là “việc sử dụng các công nghệ đa phương 
tiện mới và Internet để nâng cao chất lượng học tập bằng 
cách tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ 
cũng như trao đổi và cộng tác đa chiều” (Ủy ban Châu 
Âu, 2001). 

Đào tạo trực tuyến làm biến đổi cách học cũng như vai 
trò của người học. Người học đóng vai trò trung tâm và 
chủ động của quá trình đào tạo, có thể học mọi lúc, mọi 
nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học. Người học có 
thể học theo thời gian biểu cá nhân, với nhịp độ tùy theo 
khả năng và có thể chọn các nội dung học. Đào tạo trực 
tuyến với nền tảng tích hợp tính năng theo dõi quá trình 
học tập, quản lí có thể dễ dàng theo dõi được năng lực, 
quá trình học tập, kết quả sau đào tạo của người học. Từ 
đó, xây dựng được lộ trình đào tạo cũng như học tập phù 
hợp.

Một thành phần rất quan trọng của đào tạo trực tuyến 
chính là hệ thống quản lí học tập trực tuyến, gồm nhiều 
module khác nhau, giúp người quản lí đào tạo hay người 
dạy có thể quản lí chương trình giảng dạy, đánh giá 
chương trình giảng dạy, xem và theo dõi quá trình đào 
tạo, sự tiến bộ của người học trong từng khóa học. Quản 
lí, ghi nhận và thống kê các thông tin phản hồi, cũng như 
các cuộc khảo sát có liên quan đến quá trình dạy và học.

2.2. Khái quát về hệ thống quản lí học tập trực tuyến 
Hệ thống quản lí học tập là một hệ thống dựa trên hệ 

thống máy chủ hoặc dựa trên nền tảng điện toán đám mây 
cho phép việc quản lí, vận hành hệ thống tài liệu, hướng 
dẫn, theo dõi, báo cáo và cung cấp các công nghệ GD 
điện tử cho các khóa học hay chương trình đào tạo. Hệ 
thống quản lí học tập còn được biết đến như là hệ thống 
quản lí khóa học (CMS), hệ thống quản lí nội dung học 
tập (LCMS), môi trường học tập cá nhân (VLE), phần 
mềm học trực tuyến và môi trường học tập ảo (VLS) 
(Wright et al,2014). Hệ thống này bao gồm toàn bộ một 
hệ sinh thái bao trùm tiến trình học tập, giao diện tương 

tác và các đối tượng tham gia bao gồm: Giáo viên, sinh 
viên, các trợ giảng cho tới các thành viên quản trị và điều 
hành hệ sinh thái này. Theo nghĩa này, hệ thống quản 
lí học tập đã tạo ra một không gian trao đổi và chia sẻ 
thống tin trong suốt quá trình học tập (Lopes, A., 2011). 

Hệ thống quản lí học tập đang được đón nhận ngày 
càng rộng rãi trên thế giới, nó đã có những ảnh hưởng 
lớn đối với quá trình GD và đào tạo hiện đại. Đặc biệt 
là việc áp dụng LMS là một hướng đi mới rất đáng quan 
tâm trong GD ĐH. Mặc dù vậy sự phổ biến của hệ thống 
quản lí học tập hiện không đồng đều tại các khu vực trên 
thế giới. 

Hệ thống LMS phát triển mạnh nhất ở khu vực Bắc 
Mĩ. Ở Châu Âu, hệ thống LMS cũng rất có triển vọng, 
trong khi đó, Châu Á lại là khu vực ứng dụng công nghệ 
này đang còn ít hơn. Theo khảo sát thường niên của tổ 
chức Educause thì gần 99% các cơ sở GD ĐH tại Mĩ hiện 
đang áp dụng và quản lí một hệ thống LMS (Dahlstrom, 
Brooks, & Bichsel, 2014). Tại Châu Á, việc ứng dụng 
hệ thống quản lí đào tạo trực tuyến vẫn đang ở trong 
tình trạng sơ khai, chưa có nhiều thành công vì một số 
lí do như: Các quy tắc, luật lệ bảo thủ, tệ quan liêu, sự 
ưa chuộng cách đào tạo truyền thống của văn hoá Châu 
Á, vấn đề ngôn ngữ không đồng nhất, ở nhiều nước cơ 
sở hạ tầng nghèo nàn và nền kinh tế lạc hậu. Tuy vậy, 
đó chỉ là rào cản tạm thời, nhu cầu đào tạo ở châu lục 
này đang trở nên ngày càng cao các phương pháp GD 
truyền thống không thể đáp ứng được bởi buộc các quốc 
gia Châu Á đang dần dần tiếp cận và ứng dụng hệ thống 
LMS. Tại Singapore, khoảng 87% trường ĐH sử dụng 
hệ thống LMS. Nhật Bản là nước có ứng dụng hệ thống 
LMS nhiều nhất so với các nước khác trong khu vực.

Theo khảo sát của Trung tâm GD về Phân tích và 
Nghiên cứu ECAR tại Mĩ và Canada và một số nước 
trên thế giới, 85% giảng viên sử dụng LMS với 56% 
sử dụng nó hàng ngày và 83% sinh viên sử dụng LMS 
với 56% sử dụng nó trong hầu hết hoặc tất cả các khóa 
học (Berking & Gallagher, 2016; Brown, Dehoney & 
Millichap, 2015). Từ các khảo sát này cũng cho thấy, các 
trường ĐH trên thế giới khai thác lợi ích từ việc sử dụng 
LMS theo một số các cách sau: Người hướng dẫn và sinh 
viên truy cập nội dung học tập mọi lúc, mọi nơi; Nguồn 
dữ liệu học được tập trung; Các công cụ theo dõi và báo 
cáo nhằm nâng cao chất lượng của người học; Tăng hiệu 
quả trong các hoạt động của sinh viên như gửi bài tập; 
Tăng cường giao tiếp; Phân tích quá trình học.

Trên thực tế, việc học trực tuyến đã không còn mới 
mẻ ở các nước trên thế giới. Song ở Việt Nam, nó mới 
chỉ bắt đầu phát triển một số năm gần đây, đồng thời 
với việc kết nối Internet băng thông rộng được triển khai 
mạnh mẽ tới tất cả các trường học. Nghi ̣quyết 58 của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin (CNTT) phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
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hóa - hiện đại hóa” đã xác định: “Về GD - đào tạo, ứng 
dụng CNTT để đổi mới phương thức GD từ truyền thụ 
kiến thức sang phát triển năng lực cá nhân, nâng cao sự 
bình đẳng về cơ hội trong GD - đào tạo”. Các trường ĐH 
ở Việt Nam bước đầu cũng nghiên cứu và triển khai hệ 
thống quản lí học tập để hỗ trợ đào tạo trực tuyến và cho 
các kết quả khả quan: ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà 
Nội, Viện CNTT- ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Bách khoa 
Hà Nội, ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện 
Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Sư phạm Hà Nội. 
Bên cạnh đó, một số công ty phát triển phần mềm ở Việt 
Nam cũng đã đưa ra thị trường một số hệ thống quản lí 
đào tạo trực tuyến. Tuy các sản phẩm này chưa phải là 
sản phẩm lớn và được đóng gói hoàn chỉnh nhưng đã 
bước đầu góp phần thúc đẩy sử phát triển các ứng dụng 
CNTT trong đào tạo tại Việt Nam. Điều này cho thấy, 
tình hình nghiên cứu và ứng dụng loại hình đào tạo này 
đang được quan tâm ở Việt Nam. Tuy nhiên, so với các 
nước trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam mới chỉ 
ở giai đoạn đầu và còn nhiều việc phải làm mới tiến kịp 
theo các nước.

2.3. Các loại hình hệ thống quản lí học tập trực tuyến và thực 
trạng ứng dụng tại các trường đại học trên thế giới và tại Việt 
Nam
Ngày nay, LMS đang trở thành một hệ thống quản lí 

học tập nổi bật được nhiều quốc gia, tổ chức, trong đó có 
các trường ĐH triển khai. Hiện nay, có ba loại hình hệ 
thống quả lí đào tào LMS tiêu biểu (Dobre, 2015): LMS 
độc quyền (Propriety LMSs); LMS nguồn mở (open-
source LMS); LMS dựa trên nền tảng điện toán đám mây 
(Cloud-based LMSs). 

LMS độc quyền (Propriety LMSs): Các hệ thống 
LMS bản quyền là dạng sản phẩm mà người sử dụng 
phải được cấp phép bản quyền sử dụng từ các nhà phát 
triển để sử dụng. Các LMS độc quyền yêu cầu cung cấp 
hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ để sử dụng (phòng máy 
tính, mạng, …) và cũng liên quan đến việc cài đặt các 
nền tảng trên các máy chủ và máy tính của cơ sở đào tạo. 
Hệ thống LMS bản quyền được biết đến nhiều nhất hiện 
nay là Blackboard, tiếp đến là Design2learn và Angel. 
Tuy nhiên, do có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các loại 
hình hệ thống LMS khác, các nhà phát triển LMS bản 
quyền đang tìm kiếm các khách hàng bên ngoài các cơ 
sở đào tạo ĐH.

LMS mã nguồn mở (open-source LMS): LMSs mã 
nguồn mở là các nền tảng quản lí học tập trực tuyến được 
cung cấp sẵn bộ mã nguồn không tính phí bản quyền cho 
phép bất kì ai với các mục đích khác nhau để sử dụng, 
thay đổi và nghiên cứu phát triển trên nền tảng hệ thống 
này. Điều này tương đương với khoản đóng góp do nhà 
phát triển thực hiện cho công chúng vì lợi ích công cộng. 
Việc phát triển các nền tảng mã nguồn mỡ LMS được coi 

là một giải pháp tối ưu hơn từ khía cạnh về tài chính như 
là chi phí bản quyền và bảo trì/nâng cấp, không đòi hỏi 
quá nhiều cơ sở hạ tầng để phát triển và quan trọng nhất 
là có thể tự phát triển một hệ thống LMS riêng để đáp 
ứng với mục đích và nhu cầu sử dụng. Một số loại hình 
LMS mã nguồn mở: Canvas, Moodle và Sakai. 

LMS dựa trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud-
based LMSs): Hệ thống này tích hợp các tính năng điện 
toán đám mây với các tùy chọn có sẵn trên Internet để 
phục vụ cho cho việc đào tạo trực tuyến mọi lúc mọi nơi 
(Dobre, 2015). 

Những lợi thế chính của hệ thống này là: Có thể truy 
cập trực tiếp qua internet mà không yêu cầu phải cài đặt 
hệ thống; Việc quản lí chương trình học có thể thực hiện 
thông qua trình duyệt internet; Giải pháp chi phí thấp, 
không yêu cầu cơ sở hạng tầng, không cần bảo trì; Sử 
dụng thuận tiện trên các thiết bị di động.

Từ những lợi thế trên làm cho LMS dựa trên điện toán 
đám mây trở thành giải pháp phù hợp cho các trường 
ĐH có quy mô trung bình và đặc biệt đối với các trường 
còn hạn chế về hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin, đáp ứng yêu cầu số lượng sinh viên (tuyển sinh) tăng 
lên. Danh sách các LMS dựa trên điện toán đám mây 
tiêu biểu có thể kể đến như: DigitalChalk, Docebo SaaS 
LMS, TalentLMS, Firmwater LMS, Litmos LMS, v.v ...

Mặc dù các loại hình LMS được phân chia theo 03 loại 
hình hệ thống như trên nhưng cốt lõi, các hệ thống LMS 
này đều nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu tương 
tác của các chủ thể chính trong hệ thống học trực tuyến, 
đó là người cung cấp nội dung học trực tuyến, người 
sử dụng nội dung học trực tuyến, người quản lí chương 
trình đào tạo và người quản lí hệ thống. Một LMS được 
cấu thành từ 02 thành phần chính sau:

- Thành phần công nghệ nền, gồm các chức năng cốt 
lõi như tạo, quản lí và cung cấp các khóa học, chứng 
thực người dùng, cung cấp các dữ liệu hay thực hiện các 
thông báo, … Thành phần này được quản lí và điều khiển 
bởi người lập trình, người quản lí hệ thống.

- Thành phần liên quan đến giao diện người dùng 
chạy trên nền các trình duyệt web (tương tự như Gmail/ 
Facebook). Thành phần này được dùng bởi các chủ thể 
trong hệ thống học trực tuyến như người quản lí, giảng 
viên và học viên.

“Xuyên suốt các loại hình nền tảng này luôn tạo ra một 
hệ sinh thái mở rộng cho người học, giảng viên, người 
quản lí và quản trị viên” (Vũ Thị Hạnh, 2013). Tập hợp 
các công cụ tích hợp trong hệ thống LMS đáp ứng cho 
tất cả các chức năng giúp quản lí quy trình giảng dạy và 
tương tác giữa người dùng theo hai hình thức giao tiếp 
chính là giao tiếp đồng bộ (synchoronous) và giao tiếp 
không đồng bộ (asynchronous). Giao tiếp đồng bộ là hình 
thức giao tiếp trong đó có nhiều người truy cập mạng tại 
cùng một thời điểm và trao đổi thông tin trực tiếp với 
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nhau như: Thảo luận trực tuyến, hội thảo video, … Giao 
tiếp không đồng bộ là hình thức mà những người giao 
tiếp không nhất thiết phải truy cập mạng tại cùng một 
thời điểm, ví dụ như: Các khóa tự học qua mạng, e-mail, 
diễn đàn (Vũ Thị Hạnh, 2013). 

Các chức năng tiêu biểu trong hệ thống quản lí đào 
tạo LMS bao gồm: Chức năng quản lí lưu trữ dữ liệu số; 
Chức năng bảo mật; Chức năng đáp ứng (hoạt động trên 
các nển tảng thiết bị khác nhau); Chức năng đa chủ thể; 
Chức năng kiểm soát đăng kí; Chức năng tạo lịch; Chức 
năng quản lí tương tác, hỗ trợ; Chức năng thi, kiểm tra; 
Chức năng theo dõi, kiểm soát.

Hình 1: Cấu trúc hoạt động của hệ thống LMS
(Nguồn: Mohammed Ouadoud (2016))

Hình 1 minh họa nguyên tắc hoạt động chung của một 
hệ thống LMS bằng cách trình bày các chức năng chính 
liên quan đến các đối tượng bao gồm: Người học, giáo 
viên, người gia sư, điều phối viên và quản trị viên. Người 
học có thể tham khảo hoặc tải xuống các tài nguyên được 
cung cấp trên hệ thống, người học cũng có thể tạo ra các 
hoạt động học tập của mình trong khi theo dõi sự tiến 
bộ của mình trong đào tạo. Giảng viên, người chịu trách 
nhiệm về một hoặc nhiều mô-đun, có thể tạo và quản 
lí nội dung đào tạo mà họ muốn phát triển thông qua 
hệ thống LMS. Họ cũng có thể xây dựng các công cụ 

để theo dõi hoạt động của người học. Người hướng dẫn 
đồng hành và theo dõi từng học viên bằng cách cung cấp 
các công cụ giao tiếp và tương tác. Liên quan đến điều 
phối viên (các nhà quản lí đào tạo), họ sẽ đảm bảo việc 
quản lí toàn bộ hệ thống thông qua chức năng quản lí và 
báo cáo. Cuối cùng, quản trị viên chịu trách nhiệm về 
việc tùy chỉnh nền tảng để phù hợp với nhu cầu sử dụng 
và các đối tượng (cài đặt hệ thống, bảo trì, quản lí truy 
cập ...).

Xu hướng ứng dụng LMS trên thế giới
Theo báo cáo thường niên của tổ chức Edutechnica 

năm 2020 cho thấy xu hướng các trường ĐH trên thế giới 
lựa chọn các hệ thống quản lí đào tạo phụ thuộc vào một 
số yếu tố sau: Giao diện tương tác với người dùng trực 
quan; Tính ổn định và tương thích với các nền tảng trình 
duyệt hiện đại; Tính bảo mật của hệ thống; Tích hợp lưu 
trữ trên nền tảng điện toán đám mây.

Hình 2: Biểu đồ mức độ sử dụng hệ thống LMS tại các 
trường ĐH tại Mĩ

(Nguồn: https://www.edutechnica.com)

Theo số liệu khảo sát này về việc sử dụng các hệ thống 
LMS tại Mĩ (xem Hình 2). Các hệ thống quản lí học tập 
có bản quyền như Blackboard vẫn là sự lựa chọn hàng 
đầu tại các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, trong vài năm 
gần đây các trường ĐH có xu hướng lựa chọn các hệ 
thống LMS mã nguồn mở. Theo số liệu của Edutechnica 
thì Instructure Canvas đã vượt qua Blackboard Learn 
về số sinh viên sử dụng trong năm qua. Báo cáo này 
cũng dự đoán rằng, Instructure Canvas cũng sẽ vượt 
qua Blackboard Learn theo số lượng các tổ chức ứng 
dụng LMS vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, hệ thống mã 
nguồn mở Moodle lại không đạt được sự thành công như 
Canvas. Hệ thống này trải qua sự sụt giảm bất ngờ về thị 
phần sử dụng từ năm 2016. Một số trường đã thay thế 
Moodle bằng hệ thống Canvas, một số trường đã chuyển 
đổi hệ thống máy chủ sang một đối tác của Moodle, còn 
đa phần đã tự xây dựng hệ thống máy chủ riêng. Điều 
này cho thấy việc lưu trữ của hệ thống Moodle đang có 
vấn đề khiến cho các cơ sở đào tạo phải tìm giải pháp 

Trần Quốc Trung
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thay thế cho hệ thống này.
Xét về khía cạnh sử dụng hệ thống LMS tại trường ĐH, 

theo báo cáo của Educase của nhóm tác giả (Pomerantz, 
Brown, & Brooks, 2017) cho thấy các cơ sở đào tạo đều 
đồng ý rằng, LMS là một thành tố rất quan trọng trong 
quá trình đạo tạo. Giảng viên xem LMS như một công 
cụ rất hữu ích để cải thiện việc giảng dạy của họ và cũng 
một công cụ rất hữu ích để tăng cường ý thức học tập sinh 
viên. Bài báo này cũng chỉ ra rằng, những gì các giảng 
viên thấy quan trọng và hài lòng là các chức năng cho 
phép tương tác không đồng bộ: Chia sẻ các tài nguyên 
học tập như giáo trình và tài liệu, thu bài và đăng điểm. 
Qua đó có thể thấy, nhiều giảng viên giới hạn việc sử 
dụng ở các chức năng cơ bản hơn là các tính năng nâng 
cao trong LMS. Trong khi 58% giảng viên sử dụng LMS 
để chia sẻ tài liệu cho sinh viên, chỉ có 41% giảng viên cố 
gắng sử dụng các tính năng nâng cao hơn như tương tác 
và cộng tác. Khuynh hướng cho thấy những giảng viên 
đang tìm cách đổi mới cách giảng dạy sẽ cảm thấy hài 
lòng hơn với việc sử dụng LMS so với những giảng viên 
đang tìm cách đơn giản hóa việc giảng dạy. 

Xét về khía cạnh của sinh viên, mặc dù sinh viên cảm 
thấy hài lòng với việc ứng dụng LMS tại trường. Tuy 
nhiên, ở đây lại có một sự phân chia rõ ràng về mức độ 
hài lòng của sinh viên giữa các chức năng cơ bản của 
LMS và các tính năng cao cấp trên hệ thống (Pomerantz, 
Brown, & Brooks, 2017). Phần lớn sinh viên thấy hài 
lòng với các chức năng quản lí khóa học của LMS: Nộp 
bài tập, truy cập nội dung khóa học, kiểm tra tiến độ khóa 
học, quản lí bài tập và nhận phản hồi về bài tập. Tuy 
nhiên, với các tính năng nâng cao trong hệ thống LMS 
thì sinh viên lại chưa thực sự tham gia một cách tích cực 
như: Kết nối với người hướng dẫn, truy cập thông tin về 
trường, các hoạt động và sự kiện, kết nối giữa sinh viên 
với sinh viên, cộng tác theo dự án và tham gia theo các 
nhóm nghiên cứu.

Tình hình ứng dụng tại Việt Nam
Trong thời gian gần đây, đào tạo trực tuyến đã và 

đang được đẩy mạnh triển khai ứng ở Việt Nam. Cụ thể, 
Khoảng 50% các trường ĐH Việt Nam đã triển khai đào 
tạo trực tuyến với nhiều mức độ khác nhau như một hình 
thức “xoay sở” trong đại dịch Covid -19 nhằm hạn chế 
gián đoạn chương trình. Đồng thời, mức độ thực hiện đào 
tạo trực tuyến cũng chưa đồng đều trong toàn hệ thống 
dù trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức 
tạp, các trường không thể dừng việc dạy học nên đào tạo 
trực tuyến được xem là giải pháp căn bản để giải quyết 
khủng khoảng. Cụ thể, hiện tại ở Việt Nam có đến hơn 
100 trường hoàn toàn chưa áp dụng đào tạo trực tuyến 
(bao gồm các trường đặc thù như khối văn hóa -nghệ 
thuật), có trường đã áp dụng nhưng vẫn chưa xây dựng 
hoặc chưa hoàn thiện hệ thống LMS và hệ thống quản 
trị nội dung học tập (LCMS) (Bích Trâm,2020). Những 

trường đã có hệ thống đào tạo trực tuyến hoàn chỉnh, 
cấp bằng cử nhân đào tạo từ xa, có hệ thống quản lí học 
tập LMS và quản lí dữ liệu học tập LCMS, khi chuyển 
sang đào tạo trực tuyến cho sinh viên rất thuận lợi. Bộ 
GD&ĐT đã có nhiều động thái tích cực nhằm khuyến 
khích đưa CNTT vào giảng dạy, đưa các kiến thức về 
đào tạo trực tuyến tới những cán bộ quản lí, nhà giáo, 
những người quan tâm tới GD, học sinh - sinh viên. Vấn 
đề lớn gặp phải ở đây là cơ sở hạ tầng CNTT còn yếu 
kém, các quy tắc/luật định cho việc phát triển hệ thống 
LMS còn chưa phù hợp, đặc biệt là vấn đề đầu tư và hỗ 
trợ kinh phí chưa được sự quan tâm của nhà nước và 
chính phủ. Hiện tại, một số trường ở Việt Nam đang ứng 
dụng hệ thống quản lí đào tạo mã nguồi mở như Moodle, 
Sakai nhằm tiết kiệm chi phí trong qua trình triển khai 
nhưng vẫn đảm bảo những tính năng cơ bản như: Quản 
lí và cung cấp bài giảng. Ngoài ra, với tình trạng một số 
trường chạy theo số lượng, thành tích, phát triển quy mô 
quá nhanh so với khả năng đảm bảo chất lượng đào tạo, 
so với điều kiện về đội ngũ giảng viên và trợ giảng. Việc 
tổ chức đánh giá chất lượng còn nhiều hạn chế. Chính 
vì vậy, nhiều người còn hoài nghi về chất lượng đào tạo 
trực tuyến, tâm lí học truyền thống vẫn còn ăn sâu trong 
người học.

2.4. Các xu hướng phát triển hệ thống LMS trên thế giới và nhu 
cầu đẩy mạnh ứng dụng ở Việt Nam 
Trước nhu cầu đa dạng hóa hình thức đào tạo và thay 

đổi về kết cấu của các chương trình đào tạo, đòi hỏi hệ 
thống quản lí đào tạo phải có những sự thay đổi và cập 
nhật liên tục để làm sao đáp ứng được một cách hiệu 
quả nhất các xu thế đào tạo mới. Từ xu hướng sử dụng 
hệ thống LMS tại các trường ĐH trên thế giới đã được 
phân tích ở phần trên, có thể đưa ra được các xu hướng 
và đặc điểm chính sự phát triển của LMS thế hệ tiếp theo 
như sau:

- LMS với khả năng tương tác và tích hợp: Khả năng 
tương tác của LMS với các hệ thống quản trị khác ngày 
càng quan trọng. Người dùng cũng có thể tích hợp và 
thêm các công cụ vào LMS một cách dễ dàng và nhanh 
chóng. Ngoài ra, một LMS có thể tổng hợp, tích hợp và 
phân tích dữ liệu học tập của sinh viên.

- LMS với khả năng phân tích học tập tự động và nâng 
cao: Một trong những đặc năng nổi trội của LMS là tính 
năng phân tích học tập tích hợp và nâng cao hơn. So với 
hệ thống phân tích học tập độc quyền hiện tại sử dụng 
dữ liệu được thu thập từ LMS, các tính năng phân tích 
học tập trong tương lai có thể nằm ngoài LMS và dữ liệu 
này có thể được hiển thị trong LMS. Phạm vi dữ liệu cho 
phân tích học tập sẽ được mở rộng sang các dữ liệu như 
điêm trung bình học tập (GPA) và dữ liệu nhân khẩu học, 
các hoạt động sinh viên và các sản phẩm của sinh viên. 
Các loại dữ liệu này sẽ được tích hợp để phân tích dữ liệu 
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(Brown, Dehoney, & Millichap, 2015). Thêm vào đó, 
các tính năng phân tích học tập tự động là một tính năng 
mới khác của thế hệ LMS tiếp theo. Những tính năng 
sẽ bao gồm các chức năng học tập thích nghi tùy thuộc 
vào điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên, phản hồi 
liên tục về tiến trình học tập của sinh viên bằng cách sử 
dụng bảng thông tin được cá nhân hóa và các chức năng 
thông báo về các khóa học được khuyến nghị quan tâm 
(Dahlstrom, Brooks, & Bichsel, 2014).

- LMS với khả năng cá nhân hóa: Nhiều sinh viên 
muốn có nhiều trải nghiệm LMS được cá nhân hóa hơn 
so với LMS hiện tại chưa được cung cấp. Ví dụ, sinh 
viên muốn tự thiết lập lộ trình học tập riêng để đạt được 
những mục tiêu. Điều này liên quan chặt chẽ đến tính 
năng học tập thích nghi trong đó hệ thống tự động giúp 
sinh viên hoàn thành việc học của mình bằng cách theo 
dõi và hỗ trợ cụ thể cho các nhu cầu của từng người học 
(Brown, Dehoney, & Millichap, 2015).

- LMS với tính năng làm việc nhóm: LMS thế hệ tiếp 
theo dự kiến   sẽ hỗ trợ làm việc nhóm của sinh viên tại 
nhiều cấp độ. Nó sẽ không hạn chế sự cộng tác của sinh 
viên trong các khóa học. Cộng tác có thể ở cấp liên lớp 
hoặc cao hơn. Ví dụ: Các trang web mạng xã hội cho 
phép sinh viên hoặc giảng viên có thể làm việc bên ngoài 
khóa học.

- LMS với đánh giá năng lực người học: LMS với 
tích hợp IoT sẽ có khả năng để đánh giá theo thời gian 
thực và tự động đánh giá. LMS tích hợp IoT sẽ cho phép 
giảng viên lưu trữ các quy tắc đánh giá và chấm điểm 
cho mỗi thí nghiệm hoặc hoạt động. LMS sẽ theo dõi 
hiệu suất của sinh viên thông qua các mô-đun IoT và sẽ 
cung cấp phân loại tự động khi họ hoàn thành thí nghiệm 
hoặc hoạt động. Trong các trường hợp khác, giảng viên 
sẽ yêu cầu sinh viên tự chấm điểm hoặc đồng môn của 
mình bằng cách sử dụng các quy tắc đánh giá và phân 
loại điểm đã được xác định. Không chỉ các kết quả của 
thí nghiệm hoặc hoạt động được sử dụng để đánh giá 
sinh viên, mà còn các chỉ số của cảm biến IoT sẽ được 
phân tích để đánh giá hiệu suất.

Thông qua những phân tích và dự đoán về xu hướng 
phát triển của hệ thống quản lí học tập LMS cho thấy 
rõ hơn vai trò quan trọng của LMS trong việc góp phần 
nâng cao chất lượng GD của các trường ĐH. Nó mở 
ra cơ hội lớn cho tất cả các trường, giúp nhà trường có 
những kế hoạch chiến lược phát triển phù hợp, giúp 
cải tiến quá trình dạy học và nghiên cứu đạt kết quả 
cao hơn. Đối với các trường ĐH tại Việt Nam, để lựa 

chọn và ứng dụng hệ thống LMS một cách hiệu quả, 
cần có sự nỗ lực từ nhiều phía và nhiều thời gian. Cần 
khắc phục nhận thức của nhiều trường ĐH còn quản lí 
theo lối cũ, tư duy cũ, chưa thực sự nắm được xu thế 
quản trị của GD hiện đại. Điều này cộng thêm sự non 
yếu về các nền tảng công nghệ mới hỗ trợ quá trình đào 
tạo. Chủ trương của Bộ GD&ĐT trong giai đoạn tới là 
tích cực triển khai các hoạt động xây dựng một xã hội 
học tập mà ở đó mọi công dân (từ học sinh phổ thông, 
sinh viên, các tầng lớp người lao động, ...) đều có cơ 
hội được học tập, hướng tới việc học bất kì thứ gì, bất 
kì lúc nào, bất kì nơi đâu và học tập suốt đời. Để thực 
hiện được các mục tiêu nêu trên, hệ thống quản lí đào 
tạo LMS sẽ phải có một vai trò chủ đạo trong việc tạo 
ra một môi trường học tập toàn diện.

Do vậy, điều cấp thiết hiện nay đối với các trường ĐH 
là cần có những hoạch định chiến lược phù hợp để triển 
khai ứng dụng công nghệ mới, trong đó có hệ thống LMS 
trong đào tạo. Các trường ĐH cần xem xét các điều kiện 
hiện có của cơ sở, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
xây dựng và lựa chọn nền tảng hệ thống quản lí đào tạo 
trực tuyến. Áp dụng hệ thống LMS với các mô hình và 
tính năng phù hợp, từng bước cải thiện chất lượng học 
tập, nâng tầm quản trị GD ĐH Việt Nam từng bước tiếp 
cận với các nước phát triển trên thế giới.

3. Kết luận
Với sự cải tiến trong hỗ trợ giảng dạy và học tập bằng 

công nghệ, hệ thống quản lí học tập trực tuyến đang trở 
nên phổ biến như một phương tiện thuận tiện và rất có 
hiệu quả để cung cấp và quản lí việc đào tạo cho những 
người học từ xa và trực tuyến. Các hệ thống LMS ngày 
càng trở nên cần thiết để tăng cường chất lượng cao cho 
việc dạy và học trong GD ĐH. Việc lựa chọn một LMS 
thích hợp trong các trường ĐH là rất quan trọng để tăng 
cường chất lượng đào tạo của giảng viên giảng dạy và 
học tập của sinh viên. Việc đào tạo sử dụng hệ thống 
quản lí học tập LMS khuyến khích giảng viên và sinh 
viên tích cực sử dụng các tính năng đa dạng của LMS và 
có thể tương tác một cách trực quan với nhau hơn. Trong 
quá trình phát triển của hệ thống LMS ngày càng được 
đổi mới và ưu việt hơn, với các tính năng của thế hệ LMS 
tiếp theo có thể bao gồm khả năng tương tác và tích hợp 
với các hệ thống khác, phân tích học tập tự động và nâng 
cao, cá nhân hóa việc thiết lập giáo trình học tập của 
riêng họ và hợp tác ở nhiều cấp độ. Điều này đặt ra cho 
các trường ĐH Việt Nam cần có định hướng ứng dụng 
và phát triển LMS.
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